
TỔNG HỢP KINH PHÍ GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

Đơn vị Đã nộp trả về ngân sách tỉnh (có giấy
nộp trả)

(Đơn vị tính: đồng)

Chuyển nguồn sang năm 2026 sau nộp trả
(Đơn vị tính: đồng)

Đã nộp trả về ngân sách tỉnh sau khi
chuyển nguồn (có giấy nộp trả)

(Đơn vị tính: đồng)

Giải ngân đến ngày ….....
(Đơn vị tính: đồng)

Tổng
NSNN NSTW NSĐP

cấp tỉnh
NSĐP
cấp xã Tổng NSNN NSTW NSĐP cấp

tỉnh
NSĐP
cấp xã

Tổng
NSNN NSTW NSĐP

cấp tỉnh
NSĐP
cấp xã

Tổng
NSNN NSTW NSĐP

cấp tỉnh
NSĐP
cấp xã Ghi chú

Tổng cộng: 961,990 769,194 192,796 -

A
Nguồn vốn Sự

nghiệp - - - - 690,097 606,146 83,951 - - - - - - - - - -

I

CTMTQG giảm
nghèo bền vững

- - - - 560,751 488,332 72,419 - - - - - - - - -

1

Dự án 1: Hỗ trợ đầu
tư phát triển kinh tế
hạ tầng - xã hội các
huyện nghèo, xã đặc
biệt khó khăn vùng
bãi ngang, ven biển
và hải đảo -

*

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ
đầu tư phát triển hạ
tầng kinh tế - xã hội
các huyện nghèo, xã
đặc biệt khó khăn
vùng bãi ngang, ven
biển và hải đảo -

2

Dự án 2: Đa dạng
hóa sinh kế, phát
triển mô hình giảm
nghèo -

3
Dự án 3: Hỗ trợ phát
triển sản xuất, cải
thiện dinh dưỡng 27,325 23,760 3,565 -

*

Tiều dự án 1: Hỗ trợ
phát triển sản xuất
trong lĩnh vực nông
nghiệp -

*
Tiểu Dự án 2: Cải
thiện dinh dưỡng 27,325 23,760 3,565
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4

Dự án 4: Phát triển
giáo dục nghề
nghiệp, việc làm bền
vững 428,462 372,670 55,792

* Tiểu dự án 1: Phát
triển giáo dục vùng
nghèo, vùng khó khăn

286,400 249,100 37,300

*

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ
người lao động đi làm
việc ở nước ngoài
theo hợp đồng -

*
Tiểu dự án 3: Hỗ trợ
việc làm bền vững 142,062 123,570 18,492

5

Dự án 5: Hỗ trợ nhà
ở cho hộ nghèo, hộ
cận nghèo trên địa
bàn các huyện nghèo -

6
Dự án 6: Truyền
thông và giảm nghèo
về thông tin 59,000 51,950 7,050 -

*
Tiểu dự án 1: Giảm
nghèo về thông tin 59,000 51,950 7,050

*
Tiểu dự án 2: Truyền
thông về giảm nghèo
đa chiều -

7,0

Dự án 7: Nâng cao
năng lực và giám sát,
đánh giá chương
trình 45,964 39,952 6,012

*
Tiểu dự án 1: Nâng
cao năng lực chương
trình 10,156 9,033 1,123

*
Tiểu dự án 2: Giám
sát, đánh giá 35,808 30,919 4,889

II
CTMTQG Nông

thôn mới - - - - 129,346 117,814 11,532 - - - - - - - - -

1

Nội dung 01: Rà soát,
điều chỉnh, lập mới và
triển khai, thực hiện
quy hoạch xây dựng
xã gắn với quá trình
công nghiệp hóa, đô
thị hóa theo quy định
của pháp luật về quy
hoạch, phù hợp với
định hướng phát triển
kinh tế - xã hội của
địa phương.

11,532 11,532
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2

Nội dung 01: Nâng
cao hiệu quả hoạt
động của hệ thống
thiết chế văn hóa, thể
thao cơ sở; tăng
cường nâng cao chất
lượng hoạt động văn
hóa, thể thao nông
thôn, gắn với các tổ
chức cộng đồng, đáp
ứng nhu cầu vui chơi,
giải trí, nâng cao sức
khoẻ cho người dân
(nhất là trẻ em, phụ
nữ và người cao tuổi).

90,000 90,000

3

Nội dung 01: Nâng
cao chất lượng và hiệu
quả công tác kiểm tra,
giám sát, đánh giá kết
quả thực hiện Chương
trình; xây dựng hệ
thống giám sát, đánh
giá đồng bộ, toàn diện

24,000 24,000

4

Nội dung 05: Hỗ trợ
và nhân rộng các mô
hình thôn, xóm sáng,
xanh, sạch, đẹp, an
toàn; khu dân cư kiểu
mẫu

3,814 3,814

III

CTMTQG Phát
triển kinh tế xã hội
vùng ĐBDTTS và

MN
B Vốn Đầu tư 271,893 163,048 108,845 -

I
CTMTQG giảm
nghèo bền vững - - - - - - - - - - - - - - - -

( chi tiết dự án, tiểu dự
án , công trình đầu tư)

II CTMTQG Nông
thôn mới - - - - 271,89 163,05 108,84 - - - - - - - - -

1 Khu thể thao xã Tịnh
Bình 10,072 10,072 0,000

2 Trường Mầm non Tịnh
Bình: 04 Phòng học 0,026 0,026 0,000

3 Nghĩa Trang nhân dân
Núi Đất 62,679 62,679 0,000
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4
Tuyến kênh Động Trao -
đồng Phú Triên (giai
đoạn 2)

28,000 28,000 0,000

5
Tuyến Ngõ Huỳnh Tấn -
Ngõ 3 Dư - ngõ Trứ
(622C)

0,000 0,000 0,000

6 Kênh B6-11 đoạn cuối 15,547 15,547 0,000

7
KCH kênh B6-VC đội 7
thọ Lộc Bắc (giai đoạn
2)

8,761 8,761 0,000

8 Tuyến đường ngõ Lộc đi
ngõ Rơi 17,247 17,247 0,000

9

Sữa chữa nhà văn hóa
thôn Hà Trung và tường
rào (cải tạo từ trường
mẫu giáo)

20,716 20,716 0,000

10
Trường Mầm non Tịnh
Hà; Hạng mục: Khu vui
chơi

19,183 0,000 19,183

11
Tuyến đường xóm 6 đi
xóm 8 thôn Lâm Lộc
Bắc

5,308 0,000 5,308

12
Xây dựng tường rào,
cổng ngõ nhà văn hóa
thôn Bình Thọ

0,000 0,000 0,000

13
KCH tuyến kênh B6-2 -
đi đồng gò giữa, đội 4,
thôn Đông

0,000 0,000 0,000

14

Sửa chữa, nâng cấp
đường xã, tuyến Trường
tiểu học An Thọ - Cầu
Cửa Khâu - Ngõ ông Phi
(Đoạn ngõ ông Phi - Cầu
Cửa Khâu)

0,000 0,000 0,000

15

Sửa chữa, nâng cấp
đường trục thôn, tuyến
Đội 23- đội 20 - Ngõ
ông Dương

19,231 0,000 19,231

16

Sửa chữa, nâng cấp
đường xã, tuyến: Giáp
giáp đường Phước Lộc -
Chợ Đình - Gò Nghĩa

0,000 0,000 0,000

17

Sửa chữa, nâng cấp
đường xã, tuyến Ngõ
Ông Phát - Ngõ Ông
Năm Trình

20,160 0,000 20,160
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18

Nâng cấp, sửa chữa các
tuyến đường trên địa bàn
xã (sửa chữa nâng cấp
đường xã, tuyến QL 24B
(ngõ bà Vận) - ngõ ông
6 Kha (đọa ngõ ông
Châu - ngõ ông 6 kha);
sửa chữa nâng cấp
đường xã, tuyến QL24B
- ngõ ông 3 Chương)

0,000 0,000 0,000

19

Nâng cấp các dãy lớp
học, nhà ăn và các hạng
mục khác Trường Mầm
non Tịnh Sơn - Phân
hiệu Trung tâm

0,001 0,000 0,001

20 Kênh Trạm Bơm cây
Duối (kéo dài) 0,000 0,000 0,000

21

Sửa chữa, nâng cấp
đường xã, tuyến  Quốc
Lộ 24B - Đường BTXM
đội 11 - 14 - Ao Tròn
(Đoạn Nghĩa trang liệt sĩ
xã - Ngõ ông Hảo)

32,922 0,000 32,922

22 nâng cấp tuyến đường
QL 24B - Tịnh Thọ 6,436 0,000 6,436

23 Nâng cấp tuyến đường
Tịnh Hà - Tịnh Ấn Tây 5,604 0,000 5,604
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TỔNG HỢP KINH PHÍ GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
( Vốn sự nghiệp)

Đơn vị Đã nộp trả về ngân sách tỉnh (có giấy nộp trả)
(Đơn vị tính: đồng)

Chuyển nguồn sang năm 2026 sau nộp trả
(Đơn vị tính: đồng)

Đã nộp trả về ngân sách tỉnh sau khi chuyển
nguồn (có giấy nộp trả)

(Đơn vị tính: đồng)

Giải ngân đến ngày ….....
(Đơn vị tính: đồng)

Tổng
NSNN NSTW NSĐP cấp

tỉnh
NSĐP cấp

xã
Tổng NSNN NSTW NSĐP cấp

tỉnh
NSĐP cấp

xã
Tổng
NSNN NSTW NSĐP cấp

tỉnh
NSĐP cấp

xã
Tổng
NSNN NSTW NSĐP cấp

tỉnh
NSĐP cấp

xã

Tổng cộng - - - - 690,097 606,146 83,951 - - - - - - - - -

I

CTMTQG giảm
nghèo bền vững

- - - - 560,751 488,332 72,419 - - - - - - - - -

1

Dự án 1: Hỗ trợ
đầu tư phát triển
kinh tế hạ tầng -
xã hội các huyện
nghèo, xã đặc
biệt khó khăn
vùng bãi ngang,
ven biển và hải
đảo

-

*

Tiểu dự án 1: Hỗ
trợ đầu tư phát
triển hạ tầng kinh
tế - xã hội các
huyện nghèo, xã
đặc biệt khó khăn
vùng bãi ngang,
ven biển và hải
đảo -

2

Dự án 2: Đa dạng
hóa sinh kế, phát
triển mô hình
giảm nghèo -

3

Dự án 3: Hỗ trợ
phát triển sản
xuất, cải thiện
dinh dưỡng 27,325 23,760 3,565 -

*

Tiều dự án 1: Hỗ
trợ phát triển sản
xuất trong lĩnh
vực nông nghiệp -

* Tiểu Dự án 2: Cải
thiện dinh dưỡng 27,325 23,760 3,565
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4

Dự án 4: Phát
triển giáo dục
nghề nghiệp, việc
làm bền vững 428,462 372,670 55,792

*

Tiểu dự án 1: Phát
triển giáo dục
vùng nghèo, vùng
khó khăn 286,400 249,100 37,300

*

Tiểu dự án 2: Hỗ
trợ người lao động
đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp
đồng -

*
Tiểu dự án 3: Hỗ
trợ  việc làm bền
vững 142,062 123,570 18,492

5

Dự án 5: Hỗ trợ
nhà ở cho hộ
nghèo, hộ cận
nghèo trên địa
bàn các huyện
nghèo -

6

Dự án 6: Truyền
thông và giảm
nghèo về thông
tin 59,000 51,950 7,050 -

*
Tiểu dự án 1:
Giảm nghèo về
thông tin 59,000 51,950 7,050

*

Tiểu dự án 2:
Truyền thông về
giảm nghèo đa
chiều -

7,0

Dự án 7: Nâng
cao năng lực và
giám sát, đánh
giá chương trình 45,964 39,952 6,012

*
Tiểu dự án 1:
Nâng cao năng lực
chương trình 10,156 9,033 1,123

* Tiểu dự án 2:
Giám sát, đánh giá 35,808 30,919 4,889

II
CTMTQG Nông

thôn mới - - - - 129,346 117,814 11,532 - - - - - - - - -
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1

Nội dung 01: Rà
soát, điều chỉnh,
lập mới và triển
khai, thực hiện
quy hoạch xây
dựng xã gắn với
quá trình công
nghiệp hóa, đô thị
hóa theo quy định
của pháp luật về
quy hoạch, phù
hợp với định
hướng phát triển
kinh tế - xã hội
của địa phương.

11,532 11,532

2 Nội dung 01:
Nâng cao hiệu quả
hoạt động của hệ
thống thiết chế
văn hóa, thể thao
cơ sở; tăng cường
nâng cao chất
lượng hoạt động
văn hóa, thể thao
nông thôn, gắn với
các tổ chức cộng
đồng, đáp ứng nhu
cầu vui chơi, giải
trí, nâng cao sức
khoẻ cho người
dân (nhất là trẻ
em, phụ nữ và
người cao tuổi).

90,000 90,000

3

Nội dung 01:
Nâng cao chất
lượng và hiệu quả
công tác kiểm tra,
giám sát, đánh giá
kết quả thực hiện
Chương trình; xây
dựng hệ thống
giám sát, đánh giá
đồng bộ, toàn diện

24,000 24,000

4

Nội dung 05: Hỗ
trợ và nhân rộng
các mô hình thôn,
xóm sáng, xanh,
sạch, đẹp, an toàn;
khu dân cư kiểu
mẫu

3,814 3,814

III CTMTQG Phát
triển kinh tế xã

hội vùng
ĐBDTTS và MN
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Ghi chú

-

TỔNG HỢP KINH PHÍ GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
( Vốn sự nghiệp)
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TỔNG HỢP KINH PHÍ GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
( Vốn đầu tư)

Đơn vị Đã nộp trả về ngân sách tỉnh (có giấy nộp
trả)

(Đơn vị tính: đồng)

Chuyển nguồn sang năm 2026 sau nộp trả
(Đơn vị tính: đồng)

Đã nộp trả về ngân sách tỉnh sau khi
chuyển nguồn (có giấy nộp trả)

(Đơn vị tính: đồng)

Giải ngân đến ngày ….....
(Đơn vị tính: đồng)

Tổng
NSNN NSTW NSĐP

cấp tỉnh
NSĐP
cấp xã

Tổng
NSNN NSTW NSĐP

cấp tỉnh
NSĐP
cấp xã

Tổng
NSNN NSTW NSĐP

cấp tỉnh
NSĐP
cấp xã

Tổng
NSNN NSTW NSĐP

cấp tỉnh
NSĐP
cấp xã

Tổng cộng - - - - 271,89 163,05 108,84 - - - - - - - - -

I
CTMTQG giảm nghèo

bền vững - - - - - - - - - - - - - - - -
( chi tiết dự án, tiểu dự án ,
công trình đầu tư)

II
CTMTQG Nông thôn

mới - - - - 271,89 163,05 108,84 - - - - - - - - -

1 Khu thể thao xã Tịnh Bình 10,072 10,072 0,000

2 Trường Mầm non Tịnh
Bình: 04 Phòng học 0,026 0,026 0,000

3 Nghĩa Trang nhân dân Núi
Đất 62,679 62,679 0,000

4
Tuyến kênh Động Trao -
đồng Phú Triên (giai đoạn
2)

28,000 28,000 0,000

5 Tuyến Ngõ Huỳnh Tấn -
Ngõ 3 Dư - ngõ Trứ (622C) 0,000 0,000 0,000

6 Kênh B6-11 đoạn cuối 15,547 15,547 0,000

7 KCH kênh B6-VC đội 7 thọ
Lộc Bắc (giai đoạn 2) 8,761 8,761 0,000

8 Tuyến đường ngõ Lộc đi
ngõ Rơi 17,247 17,247 0,000

9
Sữa chữa nhà văn hóa thôn
Hà Trung và tường rào (cải
tạo từ trường mẫu giáo)

20,716 20,716 0,000
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10 Trường Mầm non Tịnh Hà;
Hạng mục: Khu vui chơi 19,183 0,000 19,183

11 Tuyến đường xóm 6 đi xóm
8 thôn Lâm Lộc Bắc 5,308 0,000 5,308

12
Xây dựng tường rào, cổng
ngõ nhà văn hóa thôn Bình
Thọ

0,000 0,000 0,000

13
KCH tuyến kênh B6-2 - đi
đồng gò giữa, đội 4, thôn
Đông

0,000 0,000 0,000

14

Sửa chữa, nâng cấp đường
xã, tuyến Trường tiểu học
An Thọ - Cầu Cửa Khâu -
Ngõ ông Phi (Đoạn ngõ ông
Phi - Cầu Cửa Khâu)

0,000 0,000 0,000

15
Sửa chữa, nâng cấp đường
trục thôn, tuyến  Đội 23- đội
20 - Ngõ ông Dương

19,231 0,000 19,231

16

Sửa chữa, nâng cấp đường
xã, tuyến: Giáp giáp đường
Phước Lộc - Chợ Đình - Gò
Nghĩa

0,000 0,000 0,000

17
Sửa chữa, nâng cấp đường
xã, tuyến Ngõ Ông Phát -
Ngõ Ông Năm Trình

20,160 0,000 20,160

18

Nâng cấp, sửa chữa các
tuyến đường trên địa bàn xã
(sửa chữa nâng cấp đường
xã, tuyến QL 24B (ngõ bà
Vận) - ngõ ông 6 Kha (đọa
ngõ ông Châu - ngõ ông 6
kha); sửa chữa nâng cấp
đường xã, tuyến QL24B -
ngõ ông 3 Chương)

0,000 0,000 0,000

19

Nâng cấp các dãy lớp học,
nhà ăn và các hạng mục
khác Trường Mầm non Tịnh
Sơn - Phân hiệu Trung tâm

0,001 0,000 0,001
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20 Kênh Trạm Bơm cây Duối
(kéo dài) 0,000 0,000 0,000

21

Sửa chữa, nâng cấp đường
xã, tuyến  Quốc Lộ 24B -
Đường BTXM đội 11 - 14 -
Ao Tròn (Đoạn Nghĩa trang
liệt sĩ xã - Ngõ ông Hảo)

32,922 0,000 32,922

22 nâng cấp tuyến đường QL
24B - Tịnh Thọ 6,436 0,000 6,436

23 Nâng cấp tuyến đường Tịnh
Hà - Tịnh Ấn Tây 5,604 0,000 5,604
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TỔNG HỢP KINH PHÍ GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
( Vốn đầu tư)
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PHỤ LỤC 
TỔNG HỢP CHỨNG TỪ ĐÃ NỘP TRẢ KINH PHÍ VỀ NGÂN SÁCH TỈNH

( ĐVT: Đồng)

ST
T

Tên  xã/Chương trình/nội
dung

Số Chứng từ
Niên độ
nộp trả

(*)

Mã
CTMT

Nguồn vốn
(Sự

nghiệp/
đầu tư)

Số tiền đã nộp trả
về ngân sách tỉnh

Trong đó

Số Ngày,
tháng, năm NSTW NSĐP

1 2 3 4 5 6 7 8=9+10 9 10

TỔNG CỘNG

I CTMTQG giảm nghèo bền vững

II CTMTQG Nông thôn mới
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PHỤ LỤC 
TỔNG HỢP CHỨNG TỪ ĐÃ NỘP TRẢ KINH PHÍ VỀ NGÂN SÁCH TỈNH

( ĐVT: Đồng)
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